 MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ II LỚP 3 
 NĂM 2022-2023
	Mạch kiến thức
	Số câu,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000
	Số câu
	2
	1
	1
	
	1
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1,2
	11
	8
	
	10,3
	13
	1,2,3,8,10
	11,13

	
	Số điểm
	1
	2
	0,5
	
	1
	1
	4,5
	3

	Đại lượng và đo các đại lượng: Tiền Việt Nam, đơn vị đo độ dài.

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	6
	
	7
	
	
	
	6,7
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1
	

	Giải bài toán bằng hai bước tính

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	Hình học: Đường kính, bán kính, chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhât
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	9
	
	4
	12
	
	
	9,4
	12

	
	Số điểm 
	0,5
	
	0,5
	2
	
	
	1
	2

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	4
	1
	2
	1
	10
	3

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	  2,0
	2,0
	1,0
	1,0
	5,0
	5,0


Nội dung: Kiến thức hết tuần 30
Mức 1: 40%; Mức 2: 40 %; Mức 3: 20%













Họ và tên HS:...................................................................       Lớp :.................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
        (Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
   Câu 1. Số 78 935 được đọc là: (M1) 
A. Bảy mươi tám nghìn chín trăm năm mươi ba 		
B. Bảy mươi nghìn tám trăm chín mươi ba
C. Bảy mươi tám nghìn chín trăm ba mươi lăm			
D. Bảy mươi chín nghìn tám trăm ba mươi lăm
   Câu 2. Làm tròn số 2 756 đến hàng nghìn ……..?(M1)
    A. 2 345            B. 2 234                      C. 2360           D.  3000
  Câu 3: Số lẻ liền trước của số lớn nhất có năm chữ số là:(M3)
	A. 99998                        
	B. 99990                     
	C. 99997                             
	D. 99900 


Câu 4. Tứ giác MNPQ có MN = 2 cm; NP = 3 cm; PQ = 2 cm; QM = 3 cm
Chu vi tứ giác MNPQ là: (M2)
A. 11cm                B. 10cm                 C. 8cm                    D. 5cm
Câu 5. Một trang trại chăn nuôi bò sữa ở Hà Lan ngày thứ nhất thu hoạch được 
29 180l sữa, ngày thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ hai 9 120 l sữa. Hỏi cả hai ngày trang trại đó thu hoạch được bao nhiêu lít sữa? (M2)
A. 49 400l			B. 49 420l		C. 49 240l		            D. 49 200l
Câu 6: Mai bắt đầu đi từ trường về lúc 10 giờ. Về đến nhà lúc 10 giờ 25 phút. Thời gian Mai đi từ trường về nhà là: (M1)
           A. 25 phút		B. 35 phút		C. 45 phút		D. 55 phút
   Câu 7: Có 48 cái cốc xếp đều vào 8 hộp. Hỏi có 2736 cái cốc thì xếp được bao nhiêu hộp như thế? (M2)
       A.456 hộp		 B. 466 hộp		 C. 476 hộp		 D. 486 hộp

  Câu 8: Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng là 7cm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng.(M2)
A. 942cm² 		B. 294cm² 		C. 429cm² 		D. 294cm
 Câu 9. Một hình tròn có đường kính là 28cm. Bán kính của hình tròn là:….. (M1)
A. 56 cm           B. 14cm              C. 72cm             D. 74cm
 Câu 10. Một số chia cho số chẵn lớn nhất có 1 chữ số ta được kết quả là số lẻ bé nhất có 3 chữ số khác nhau và dư 5.  Số đó là:  (M3)
A. 825            B. 824                    C. 829        D. 892
PHẦN 2 TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 11. Đặt tính rồi tính: (M1)

a)  21 786 + 34 129          b) 54 612 - 11 098                   c) 1 536 x 7                 d) 67 223 : 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 12. Một hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.
a. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
b. Tính diện tích hình chữ nhật đó? (M2)
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 13. Tính giá trị của biểu thức: 99 927 : (10 248 : 8 – 1 272) ? (M3)
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 3 – NĂM HỌC 2022-2023

Phần 1. Trắc nghiệm ( 5 Điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	C

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	11
	Đặt tính rồi tính: 
Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
a) 55 915                                      b) 43 514
c) 43 514                                      d) 8 402 (dư 7)
	
2,0

	12
	Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là:
28 : 4 = 7 (m)
a. Chu vi hình chữ nhật là:
                                        ( 28 + 7 ) x 2= 70 (m)
                   b.  Diện tích hình chữ nhật là:
                                 28 x 7 = 175 (m²)
                                              Đáp số:  a. 70m
                                                            b.175 m².
	

0,5

0,5

0,5

0,5
Tổng: 2 điểm

	13
	
99 927 : (10 248 : 8 – 1 272)= 
99 927 : ( 1281 – 1272) = 
99 927 : 9 =  11 103

	
   
0,5
0,5


Tổng: 1 điểm





*************************Hết***********************
